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                                     I.Phần trắc nghiệm: (4điểm).
                              Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 
Câu 1: (1điểm).  a) Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:   , , 
  A. , , B.  , C. 
b) Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   ,  , 
A.  ,  , B.   ,    C.    , 
Câu 2: (1điểm). a) Viết tỉ số của a và b, biết a=2, b=5 
A.                          B.                           C.                                D.  
b) Tổng của hai số là 33. Tỉ số của hai số đó là   . Tìm hai số đó
     A. 3 và 30             B. 3 và 33              C. 33 và 3               D. 1 và 33

Câu 3: (1điểm).  a) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Một đám đất hình vuông cạnh 600m. Diện tích hình vuông đó là 36 ha
 (
/
)b) Điền số thích hợp vào ô trống
	A. 0,9 <                < 1,3
	B. 83,98 <          < 85,15



Câu 4: (1điểm).  a) Hỗn số 7 viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 7,09    
	B. 7,9
	C. 7,009    
	D. 0,79


        b) Số 9,7 viết dưới dạng phân số thập phân là:    
	A. 
	B. 
	C.    
	D. 


 II. Phần tự luận: (6điểm).
Câu 5: (1điểm). Viết phân số thành phân số thập phân: 
	a)   = ………………………….
	b)  = ………………………….

	
c)  = ………………………….
	
d) = ………………………….



Câu 6: (1điểm). Viết các số sau thành số thập phân:
a) 2 = ………………………………………
b) 14  = …………………………………….
c) 72  = ……………………………………
d) 264  = ………………………………….

Câu 7: (1điểm). 
             Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 50 000 m2 = ……….. ha                           b)  ha = ……….… m2
    
c) 13ha = …………. m2                                d)  ha = …………….. m2
Câu 8: (2điểm).  Một khu rừng hình vuông có chu vi 80 000m. Diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
Bài giải
	………
	……….
	………
	……….
	………
	………
	……….
Câu 9: (1điểm). Hiện nay bố hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi bố gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.
Bài giải
	………
	………
	………
	………
	………
	……….
Hết
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